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BẢNG BÁO GIÁ BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH – TÂN Á – ROSSI 

( Áp dụng khu vực phía nam) 

Kính gửi : Qúy Khách Hàng 

Công Ty Minh Phú là nhà phân phối Bồn chứa nước nhựa cao cấp nhãn hiệu Đại Thành – 
Tân Á – Rossi của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, hân hạnh gửi đến Qúy khách hang báo giá như 
sau: 

DUNG TÍCH 
BỒN (Lít) 

GIÁ BÁN 
(VND) 

CHIỀU 
CAO 
(mm) 

CHIỀU 
NGANG 

(mm) 

CHIỀU 
DÀI 
(mm) 

Đường 
kính nắp 

(mm) 

KẾT 
CẤU  
(Lớp) 

BỒN ĐỨNG 

300 930.000 1.060 670 
  440 4 

400 1.060.000 1.130 760 
  440 4 

500 1.190.000 1.230 780 
  440 4 

600 1.360.000 1.320 820 
  440 4 

700 1.450.000 1.410 830 
  440 4 

850 1.760.000 1.470 910 
  440 4 

(cao) 1.000 2.038.000 1.540 970 
  440 4 

(Thấp) 1.000 2.138.000 1.200 1.180 
  440 4 

1.100 2.255.000 1.580 1.330 
  440 4 

(Thấp) 1.200 2.485.000 1.250 1.220 
  440 4 

1.500 2.798.000 1.610 1.190 
  440 4 

2.000 3.605.000 1.570 1.400 
  440 4 



3.000 5.595.000 1.880 1.530 
  440 4 

4.000 7.592.000 2.320 1.600 
  440 4 

5.000 10.315.000 2.200 1.750 
  

440 4 

DUNG TÍCH 
BỒN (Lít) 

GIÁ BÁN 
(VND) 

CHIỀU 
CAO 
(mm) 

CHIỀU 
NGANG 

(mm) 

CHIỀU 
DÀI 
(mm) 

Đường 
kính nắp 

(mm) 

KẾT 
CẤU  
(Lớp) 

BỒN NGANG 

300 1.025.000 630 750 980 440 4 

400 1.285.000 740 830 1.050 440 4 

500 1.520.000 770 870 1.120 440 4 

600 1.760.000 790 880 1. 270 440 4 

700 2.030.000 840 980 1.380 440 4 

1.000 2.798.000 850 1.010 1.440 440 4 

1.200 3.588.000 980 1.130 1.520 440 4 

1.500 5.420.000 1.070 1.200 1.690 440 4 

2.000 6.750.000 1.140 1.300 1.770 440 4 

2.300 8.380.000 1.270 1.330 1 720 440 4 

BỒN VUÔNG 

500 1.520.000 600 900 1.120 440 4 

900 2.580.000 780 1.100 1.250 440 4 

1.200 
3.588.000 1.000 1.200 1.320 440 4 

 

Tp.HCM, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2013  

                                                                                       P.Kinh Doanh Minh Phú 
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